         UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGŨ HIỆP

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2- LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2
(Thời gian thực hiện từ 3/2/- 28/2/2025)

	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá


	
	Tuần I

(Từ ngày 3/2- 7/2/2025)
Phạm Thị Huyền Trang
	Tuần II

(Từ  10/2- 14/2/2025)

Đinh Thị Thuỷ
	Tuần III

( Từ 17/2 - 21/2/2025)

Phạm Thị Hải Yến
	Tuần IV

( Từ  24/2 - 28/2/2025)

Phạm Thị Huyền Trang
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định 
	* LVPT TC 

9
* LVPT NT 21, 28, 29,40
*LVPTNN:

54,67
* LVPT TC-QHXH:
77,85

* LVPTTM
 97, 99

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với bông vào thứ 2,4,6; tập với gậy vào thứ 3,5

- Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi bằng má bàn chân), chạy (chạy chậm, chạy nhanh) sau đó đi về 4 hàng ngang tập bài TDS

- Trọng động:

+ Hô hấp: Thổi nơ ( 4 lần)

+Tay: Sang ngang, lên cao.( 2lx8n)

+ Chân: Ngồi khuỵu gối. ( 2lx8n)

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông, tay đưa qua đầu.( 2lx8n)

+ Bật: Chân trước, chân sau. .( 2lx8n)

+ Điều hòa: Vẫy tay nhẹ nhàng

* Tập dân vũ Pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về  một số loại quả trong cuộc sống hằng ngày mà trẻ biết . 

- Trò chuyện với trẻ một số loại rau ăn lá, rau ăn quả.

- Trò chuyện với trẻ về  một số cây xanh quanh bé.

- Trò chuyện về công việc trẻ làm.

+ Trẻ quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý: Vì sao cây lại héo? Vì sao lá cây bị ướt?....( MT 21)
+ Trẻ biết vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước ( MT 77).
=> GD trẻ ăn nhiều trái cây và rau để cung cấp vitamin cho cơ thể luôn khỏe mạnh
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	HĐKP

Một số loại quả
( MT 28)
	LQVH

Thơ : Bác bầu bác bí
( Đa số trẻ chưa biết)

	HĐKP

Một số loại cây xanh
( MT 85)

	LQVH

Truyện: Sự tích hoa hồng
( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 54)
	

	
	Thứ 3
	 PTVĐ

VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Ai ném xa nhất
  
	        PTVĐ

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	PTVĐ

VĐCB: Bật chụm tách chân vào 5 ô
TCVĐ:  Bịt mắt bắt dê
	PTVĐ

VĐCB: Bật qua vật cản 10-15cm.
TCVĐ: Cướp cờ
	

	
	Thứ 4
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều cao của 2 đối tượng.
	          LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp theo thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng

              Bài 1
	LQVT
Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số 4
	LQVT
Tách gộp trong phạm vi 4

Bài 5
	

	
	Thứ 5
	Âm nhạc
DH: Qủa

NH: Ra vườn hoa
TCÂN: Nghe tiếng trống chuyển qủa


	Âm nhạc
DH: Vườn cây của ba
NH:  Em lựa rau
TCÂN : Bao nhiêu bạn hát


	Âm nhạc
VĐTTT :  Quả

NH:  Em đi trồng cây
TCÂN: Nghe tiếng trống chuyển quả.
   ( MT 99)
	Âm nhạc
DH: Em yêu cây xanh

NH:  Lý cây bông

TCÂN : Ai đoán giỏi


	

	
	Thứ 6
	Tạo hình

Vẽ các loại quả tròn

( Đề tài)

( MT 97)
	Tạo hình
Vẽ hoa hướng dương
(Để Tài )
	Tạo hình

Làm khung ảnh để bàn đứng được

 ( UD PP STEAM)
	Tạo hình

Gấp cây thông

( Tiết mẫu )

( MT 40)
	

	Hoạt động

ngoài trời
	* Tuần 1:

- Quan sát: Quan sát phòng thư viện, quan sát cây khế, quan sát cây bưởi, Quan sát góc thiên nhiên của lớp, quan sát vườn rau

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Trời nắng trời mưa, bóng tròn to, gieo hạt, Mèo đuổi chuột, Đi cà kheo, Xếp lá tạo hình…

* Tuần 2: 

- Quan sát: Quan sát bập bênh, quan sát cầu trượt, quan sát cây góc thiên nhiên, quan sát cây hoa đồng tiền.

- TCVĐ: Cáo và thỏ, trời nắng trời mưa, kéo co, Đập bọt xà bóng, Chuyền bóng tập thể, Cá sấu lên bờ…

* Tuần 3:

- Quan sát: Quan sát thời tiết. Quan sát góc vận động, quan sát hòn non bộ, quan sát cầu trượt...

- TCVĐ: Qủa bóng của chú chuột túi, Trời nắng trời mưa, Bóng đỏ- Bóng xanh, Ghế âm nhạc, Bịt mắt bắt dê…

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

* Tuần 4:

- Quan sát: Quan sát vườn cây ăn quả, quan sát giàn hoa lan tỏi, quan sát hoa giấy, quan sát vườn hoa hồng

- TCVĐ: Nhảy bao bố, Chui trong đường hẹp, Bật theo bàn chân, Kéo co, Ô ăn quan...

- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt…

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.

* HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới cho vườn hoa. Lau dọn giá đồ chơi trong lớp. Nhặt lá vàng trong sân trường. 

* HĐ giao lưu:

- Tuần 2 thứ 3:HĐ Giao lưu với lớp B4: Tổ chức chơi trò chơi vận động 
	

	Hoạt động góc
	*  Góc xây dựng: Xây dựng hàng cây xanh ( T1 ), xây vườn rau xamh ( T2 ),  xây dựng vườn rau ăn củ

( T3 ), xây vườn cây ăn quả (T4 ) 

- Góc Toán: Sắp xếp theo quy tắc và đếm, so sánh, thêm bớt các số lượng.

- Góc phân vai: Bán các loại rau, củ, quả ....
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát thế giới thực vật, làm quen với một số dụng cụ âm nhạc.
+ Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình( MT29)
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán, nặn các loại rau, củ, quả mà bé thích.
- Góc sách:  Xem tranh ảnh về  các loại rau,củ quả, kể chuyện theo tranh

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống ( không ăn thức ăn sống, rửa sạch hoa quả trước khi ăn). 
+ Trẻ nói được các món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo ( MT 9).
- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn. 

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện Hoa mào gà ,sự tích cây khoai lang, đọc thơ về Bác Hồ cho trẻ nghe ngủ
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Ồ sao bé không lắc”, “ Chi chi chành chành”, “ Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	HDTC: Giọng hát cao, giọng hát thấp.
	HDTC: Nghe tiếng trống chuyển quả
	HDTC: Cửa hàng bán hoa
	HDTC: Bao nhiêu bạn hát
	

	
	Thứ ba
	Tự mặc áo khoác, cài và kéo khóa.
	Hoạt động phòng thư viện
	Ôn kỹ năng lau giá và sắp xếp đồ dùng đúng nơi quy định
	Rèn kĩ năng chơi góc bác sĩ
	

	
	Thứ tư
	HD chơi góc xây dựng theo chủ đề
	Làm vở TCHT : 

         Bài 1

	Ôn kỹ năng nhận biết ký hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm vở TCHT : 

         Bài 5

	

	
	Thứ năm
	Rèn kỹ năng tự cất ba lô.
	Rèn kỹ năng nhận biết ký hiệu thông thường trong cuộc sống
( MT 67).
	 Vẽ tô nét quả bí ngô

(Tiết mẫu)


	Hoạt động phòng thư viện
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	Các loại quả bé thích

	Những loại rau bé thích

	Qủa và hạt

	Cây xanh quanh bé

	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	


